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BẢNG SỐ 6  
 

BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN CẦU DIỄN THUỘC HUYỆN TỪ LIÊM 
(Kèm theo Quyết định số: 124/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội) 

 
 

Đơn vị tính: đồng/m2 
 

 
 
 

TT 

 
 
 

Tên đường phố 

 
Giá đất ở 

Giá đất sản xuất kinh doanh phi 
nông nghiệp 

 

VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4 
 

1 
 
Hồ Tùng Mậu 

 
21 600 000 13 440 000 11 280 000 10 200 000 9 396 000 5 846 000 4 907 000 4 438 000 

 
 

2 

 
Đường Cầu Diễn (Quốc lộ 32) từ
Hồ Tùng Mậu đến hết địa phận thị
trấn Cầu Diễn: 

        

  
Trước mở đường 

 
15 600 000 10 920 000 9 600 000 8 268 000 6 786 000 4 751 000 4 176 000 3 596 000 

  
Sau mở đường 

 
19 200 000 12 240 000 10 560 000 9 360 000 8 352 000 5 324 000 4 594 000 4 072 000 

 
3 

 

Đường Hồ Tùng Mậu vào xí nghiệp 
ướp lạnh 

 
14 400 000 10 140 000 9 060 000 7 776 000 6 264 000 4 411 000 3 941 000 3 383 000 

 
 

4 

 
 
Đường từ Hồ Tùng Mậu đi cầu sắt, 
cầu noi (đường K3) 

 
 

15 600 000
 

10 920 000
 

9 600 000
 

8 268 000 
 

6 786 000
 

4 751 000
 

4 176 000
 

3 596 000 

 
 

5 

 
Đường  Phúc  Diễn  (từ  đường  Hồ 
Tùng Mậu vào xí nghiệp vi sinh) 

 
 

12 000 000
 

8 640 000
 

7 800 000
 

6 720 000 
 

5 220 000
 

3 758 000
 

3 394 000
 

2 923 000 
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TT 

 
 
 

Tên đường phố 

 
Giá đất ở 

Giá đất sản xuất kinh doanh phi 
nông nghiệp 

 

VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4 

 
 

6 

 
Đường từ Hồ Tùng Mậu vào 
Trường Tiểu học Cầu Diễn 

 
 

15 600 000
 

10 920 000
 

9 600 000
 

8 268 000 
 

6 786 000
 

4 751 000
 

4 176 000
 

3 596 000 

 
 

7 

 
 
Đường  Phú  Diễn  (từ  đường  Cầu 
Diễn đến Ga Phú Diễn) 

 
 

12 000 000
 

8 640 000
 

7 800 000
 

6 720 000 
 

5 220 000
 

3 758 000
 

3 394 000
 

2 923 000 

 

 
8 

 

 
Đường từ Ga Phú Diễn vào Trại Gà 

 

 
12 000 000

 

 
8 640 000

 

 
7 800 000

 

 
6 720 000 

 

 
5 220 000

 

 
3 758 000

 

 
3 394 000

 

 
2 923 000 

 

 
9 

 
Đường từ đường Cầu Diễn (Quốc 
lộ 32) đi Trại giam Hà Nội 

 

 
12 000 000

 
8 640 000

 
7 800 000

 
6 720 000 

 
5 220 000

 
3 758 000

 
3 394 000

 
2 923 000 

 


